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Như mọi người đã biết ở thời cổ đại, thế giới có ba nền văn minh lớn nhất trong đó phương Đông chiếm hai là văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ. Phương Tây chiếm một là văn minh Hy La. Dĩ nhiên, nội hàm của hai khái niệm Đông Tây nói đây là có tính lịch sử cụ thể trong nhận thức về địa lý. Điều đáng nói là từ thế kỷ 16, 17 trở đi, đặc biệt ở thế kỷ 19 phương Tây trên con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, với sức mạnh vật chất như Tuyên ngôn Cộng sản nói: “Một trăm năm phát triển tư bản chủ nghĩa đã tạo ra một khối lượng của cải bằng hàng ngàn năm phong kiến cộng lại” đã tràn sang phương Đông phong kiến lạc hậu đánh chiếm thuộc địa. Phương Đông, chỉ trừ Nhật Bản và Thái Lan là không mất nước. Còn nữa là thành thuộc địa hoặc bán thuộc địa của các nước  phương Tây. Trung Hoa cuối thế kỷ XIX là tựa như một con voi già bị sói con từ phương Tây ập đến, con khoét tai con khoét mũi, nhục nhã hết nói. Ấn Độ thì thuộc thuộc địa của Anh. Việt Nam ta là thuộc địa của Pháp... Trong hoàn cảnh đó, cuộc đụng độ Đông Tây đã diễn ra một cách khẩn trương và có hai mặt. Một mặt là sự nâng đỡ, một mặt là sự áp đảo của phương Tây đối với phương Đông trên phương diện văn hóa và tinh thần một cách rất rõ rệt, kể cả đến ngày nay vẫn chưa hết chuyện với trạng thái “dĩ Âu vi Trung”. Áp đảo và bị áp đảo là thuộc quy luật tương quan giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Mạnh nên áp đảo được. Yếu nên bị áp đảo. Dù trong thực tế kẻ mạnh không phải cái gì cũng hay mà vẫn có cái dở. Ngược lại kẻ yếu không phải cái gì cũng dở mà vẫn có cái hay. Có điều một khi  đã bị áp đảo thì cái hay của kẻ yếu cũng lép vế. Còn cái dở của kẻ mạnh vẫn thắng thế. Lịch sử văn hóa và tinh thần của phương Đông trước sự áp đảo của phương Tây từ ngày có cuộc đụng độ Tây - Đông đến nay diễn ra trên mọi phương diện của cuộc sống đã rõ như ban ngày. Tiếc rằng chúng ta nói chung chưa nhận ra điều đó ở độ tường minh cần có trong khi đang muốn xây dựng một nền văn hóa hiện đại tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Sự nâng đỡ của phương Tây đối với  phương Đông trên phương diện văn hóa và tinh thần là ở vai trò xúc tác đắc lực công cuộc hiện đại hóa dân chủ hóa văn hóa phương Đông trong đó có văn hóa Đông Á văn hóa Việt Nam như đã có. Không có sự nâng đỡ đó, chắc gì đã có sự hiện đại hóa dân chủ hóa ở văn hóa phương Đông. Nhưng ở đây là đang nói về sự áp đảo. Năm 1994, để tham gia Chương trình khoa học quốc gia KX-O 7 “Con người với tư cách mục tiêu và động lực phát triển”, tôi đã viết tham luận có nhan đề “Sự áp đảo của phương Tây đối với phương Đông trên phương diện văn hóa và tinh thần” đăng trên Tạp chí Đông Nam Á, số 3 (20) 1995, được đưa vào Giáo trình Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam thuộc ĐHQG Hà Nội 1995 và in lại trong Tiếp nhận văn nghệ nước ngoài - Kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại. NXB ĐHQG, Hà Nội, 2015 (in trong Văn hóa Văn học Giáo dục - Nguyễn Đình Chú tuyển tập, NXB. ĐHQG Hà Nội 2017). Trong đó tôi đã chỉ ra sự  áp đảo ít nhiều làm che khuất và rẻ rúng các phương diện: vũ trụ quan, nhân sinh quan, y học, y phục, võ thuật, thể thao, quan niệm văn chương, giá trị thẩm mỹ, phê bình văn chương... 

Về sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây thì Văn minh tân học sách của Đông Kinh nghĩa thục đầu thế kỷ XX đã có ý kiến rất đích đáng khi cho rằng văn minh phương Đông là văn minh tĩnh nghĩa là thiên về tinh thần. Văn minh phương Tây là văn minh động nghĩa là thiên về vật chất. Dĩ nhiên đây là chuyện của quá khứ chứ không phải sau này một khi mà thế giới đã và đang là thế giới phẳng. Với quá khứ, sự khác nhau của Đông Tây trước hết là trên phương diện phong cách tư duy. Dựa vào ý kiến của một vài bậc tiền bối như Cao Xuân Huy, trong bài “Thế nào là đổi mới tư duy”(1) và một số bài khác, tôi đã quy lại một số ý như sau: Về tư duy: phương Đông là cầu tính (Esprit sphèrique, globale) là chủ toàn. Phương Tây là tuyến tính (Esprit linéare) là chủ biệt. Cầu tính, chủ toàn thì tư duy thiên về tính hỗn hợp (syncrétique) giữa cảm giác với tri giác với lý trí, thiên về trực giác, vô thức (inconcience) tiền ý thức (préconcience). Tuyến tính thì thiên về phân tích (analytique) mổ xẻ sự vật, từ đó mà phát triển khoa học kỹ thuật. Phương Đông thiên về hướng nội. Phương Tây thiên về hướng ngoại.

Về triết lý nhân sinh ở cấp độ vĩ mô nhất,  phương Đông quan niệm con người và trời đất thiên nhiên là một, thiên nhân hợp nhất, thiên nhân nhất thể, thiên nhân tương dự, tam tài Thiên - Địa - Nhân, con người sống trong sự Trời che Đất chở. Hạnh phúc của con người là hạnh phúc giữa con người với con người nhưng còn là hạnh phúc trong sự hòa nhập với thiên nhiên đất trời. Về con người thì coi trọng con người cộng đồng là chính mãi đến sau mới ý thức về con người cá thể (L’individu, Le moi). Trong khi đó, phương Tây coi con người là trung tâm của vũ trụ. Thiên nhiên là phương tiện sống của con người, mặc cho con người tha hồ mà khai thác vì lợi ích con người. Về con người thì coi con người cá thể (L’individu), con người trí tuệ là chính. Tu be or not tu be (Tồn tại hay không tồn tại), lời của Hamlet của Sêchspia), Je pense donc je suis (Tôi tư duy ấy là tôi tồn tại, mệnh đề của Descartes). Từ hai hướng triết lý nhân sinh khác nhau đó là hai cuộc sống khác nhau. Một bên thì nghèo. Một bên thì giàu. Từ đó mà bên giàu áp đảo được bên nghèo. Thực tế đã diễn ra như thế từ ngày có cuộc đụng độ Tây - Đông. Các chí sĩ Đông Kinh Nghĩa thục khi nói văn minh phương Đông là văn minh tĩnh, văn minh phương Tây là văn minh động thì đã chủ trương tiếp nhận tư tưởng cách mạng tư sản phương Tây đi đôi với việc nhận thức lại cái được và cái chưa được của văn hóa học thuật cổ truyền của dân tộc trong công cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng của đất nước nhưng thất bại. Chủ bút  Báo Nam Phong Phạm Quỳnh  thì theo phương châm “Thổ nạp Á Âu” (vừa nhổ ra vừa nuốt vào văn minh văn hóa Á Âu).... Còn ông Đỗ Cao Trí vốn người Trung Hoa, quốc tịch Pháp, từng là Chủ tịch Unessco của Liên hiệp quốc, có lợi thế là vừa hiểu sâu văn hóa Trung Hoa thuộc phương Đông vừa hiểu văn hóa phương Tây, đã có ý kiến đại ý như sau: Trước mắt từ hai hướng triết lý nhân sinh ở cấp độ vĩ mô xưa khác nhau như thế mà cuộc sống giàu nghèo giữa phương Đông và phương Tây đã là như thế. Nhưng xét lâu dài về sự sống trường kỳ thì độ bền vững thuộc về phương Đông chứ không phải phương Tây vì một bên đỡ phá hoại môi sinh hơn. Còn một  bên thì phá hoại môi sinh tới mức có thể bị hủy diệt. Ở phương Tây đâu đó cũng đã nói đến “cơn hấp hối” (L’ agoni) của phương Tây và kêu gọi hãy tìm về phương Đông. Dĩ nhiên là phương Đông cổ trung đại chứ không phải hiện đại.

Tôi nói văn hóa Đông Á từ nhận thức trong nhiều năm về sự thật như thế cùng với nỗi tiếc cho văn hóa phương Đông trong đó có văn hóa Đông Á, văn hóa Việt Nam cổ truyền đã bị trước là sự áp đảo nay là khuynh hướng “Dĩ Âu vi Trung” che khuất không ít đến nỗi chính người phương Đông tự coi rẻ mình. Riêng ở Việt Nam ta lại có chuyện thay chữ viết Hán Nôm bằng chữ Quốc ngữ trong khi cả khu vực không đâu thay thì dù được rất lớn nhưng mất cũng không nhỏ, mất là gián cách lịch sử. Cố đạo Puginier người tích cực cổ động chính quyền thực dân Pháp thay nhanh chữ viết để có công cụ truyền giáo chẳng đã nói đúng qui luật “Thay chữ viết là thay cả một nền văn hóa”. Năm 1943, Decoux Toàn quyền Đông Dương cũng thú nhận: “Chúng ta có một cái tội là thay chữ viết Hán Nôm bằng chữ Quốc ngữ làm cho con cháu người Việt Nam không hiểu gì về Tổ tiên của họ nữa”.

Đúng là phương Đông, Đông Á, Việt Nam đã  bị mất một phần kho báu vô cùng quý giá mà xem ra chưa nhận ra để tìm cách khôi phục. Tôi còn đọc thấy đâu đó ý kiến của người phương Tây đã nói đại ý: Trong thời cổ trung đại, triết học của phương Đông bề thế hơn sâu sắc hơn triết học phương Tây. Không  biết  ý kiến này có được mọi người đồng thuận hay không. 

1) Kinh Dịch: Trong lịch sử thư tịch cổ kim Đông Tây của nhân loại, có thư tịch nào có sức sống đa diện đa chiều trong đó có nghịch chiều và bền vững như Kinh Dịch, không chỉ ở quê hương của nó  mà  khắp cả thế giới, không chỉ một thời mà cho mãi tới hôm nay và có lẽ còn là mai sau như thế không?  Do đâu mà Kinh Dịch có sức sống phi thường  như thế? Nói đến Kinh Dịch là nói đến học thuyết âm dương, trong đó âm trung hữu dương, dương trung hữu âm, trong âm có dương, trong dương có âm, chỉ có âm khi có dương, chỉ có dương khi có âm, và âm khác dương, dương khác âm. Nghe có vẻ mơ hồ bí ẩn nhưng thực ra đó là học thuyết đã chạm vào  bản chất nhất của mọi sự sống, không chỉ là sự sống con người mà còn là sự sống tự nhiên. Đó là luật đối trọng (contre poids) và sự quân bình, thăng bằng (équilibre). Trồng một cái cây nếu bị gió bão quật sang bên phải rồi ngả lại bên trái thì không thể phát triển nhô cao. Chỉ khi cây đứng thẳng (fixer) đã được quân bình sau khi bị ngả nghiêng chao đảo (balancer) thì mới phát triển. Mỗi nước có một ngôn ngữ riêng. Thế giới có bao nhiêu ngôn ngữ, chắc chắn không ngôn ngữ nào không có từ tương phản: không đi đôi với có, xấu đi đôi với đẹp, thiện đi đôi với ác, nóng đi đôi với lạnh, đêm đi đôi với ngày, sáng đi đôi với tối... Ngay trong sự sống của loài người, sống đi đôi với chết. Nếu chỉ sống mà không chết hay ngược lại chỉ chết mà không sống thì đều không có loài người. Đã có nhiều học thuyết phân loại thế giới con người nhưng có học thuyết nào phân loại tới mức cá thể như việc lấy số tử vi từ Dịch học. Hai anh em sinh đôi chung bụng mẹ chung giờ sinh tháng đẻ mà vẫn mỗi bé một số tử vi kia mà(2).

2) Nho giáo: học thuyết nào cũng vậy, dù giá trị cao siêu đến mấy cũng không ôm hết cuộc sống trần gian, cũng không tránh khỏi hạn chế này khác. Nho giáo là học thuyết xây dựng nhân cách làm người trong quan hệ đạo đức giữa người với người. Trong văn hóa nhân loại cổ kim Đông - Tây, có học thuyết nào hơn được Nho giáo ở phương diện này không? Nói về triết lý giáo dục thì có triết lý nào hơn triết lý giáo dục của Nho giáo: “Nhân bất học bất tri lý”, “Ấu bất học, lão hà vi”, “Học nhi bất yểm, hối nhân bất quyện”, “Tiên giác giác hậu giác”, “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Tri hành hợp nhất”, “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã”, “Nhật nhật tân hựu nhật tân”. Nếu không có Nho giáo với triết lý giáo dục như thế thì ở Trung Hoa có những Khuất Nguyên, những Đào Tiêm... ở Việt Nam  có những Chu Văn An, những Nguyễn Trãi, những Nguyễn Bỉnh Khiêm... không? Ngay với Chủ tịch Hồ Chi Minh nếu không là con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thì có như Hồ Chí Minh đã có không? Nho giáo đã sản sinh ra mẫu người quân tử mà với chân quân tử chứ không phải ngụy quân tử thì có đáng tôn kính không một khi tránh đi sự hiểu lầm bởi đây là sự phân loại hai hạng người quân tử và tiểu nhân trên bình diện đạo đức là người tốt và người xấu chứ không phải trên bình diện kinh tế chính trị theo học thuyết giai cấp mà cho rằng quân tử là thống trị, tiểu nhân là bị trị. Logic ở đây là: người có đạo đức do có học, “nhân bất học bất tri lý”. Mà có học thì dễ có địa vị thống trị nhưng thống trị có học khác thống trị không được học. Nho giáo không chỉ xây dựng mẫu người quân tử mà còn xây dựng mẫu người kinh bang tế thế. Khác với mẫu nhà kinh tế, nhà doanh nghiệp ngày nay là chỉ chuyên việc làm giàu của cải vật chất cho gia đình, cho xã hội. Trong khi với Nho giáo kinh bang tế thế là sản phẩm thực tiễn từ triết lý nhân sinh: “Thành tâm chánh ý, cách vật trí tri, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”. Kinh bang tế thế chính là việc thực hiện sứ mạng trị quốc bình thiên hạ. Ở Việt Nam ta xưa, Nguyễn Công Trứ  là một điển hình hấp dẫn nhất của mẫu người kinh bang tế thế. Với ông là “Vũ trụ nội mạc phi phận sự “ (Trong vũ trụ không gì là không phận sự), “Vũ trụ chi gian giai phận sự” (Trong vũ trụ việc gì cũng là phận sự của mình). Có triết lý nhân sinh về ý thức tự nhiên nào hơn thế  không? Lại muốn hỏi thêm, trừ tôn giáo, còn về học thuyết thì có học thuyết nào hơn Nho giáo trong sự xâm nhập vào cuộc sống vừa sâu rộng vừa bền vững như thế không? Dù đã bị văn hóa phương Tây áp đảo, gây nên hiện tượng bài Nho ghê gớm nhưng Nho giáo đâu đã diệt vong. Sách vở vẫn thừa nhận có mấy con rồng ở châu Á là do ở đó cơ bản đã không bài Nho, ngược lại biết khai thác mặt tích cực của Nho. Việt Nam ta đã không đủ bản lĩnh để đãi cát tìm vàng với Nho giáo. Sự suy thoái về đạo lý hôm nay, một nguyên nhân là do đã để mất Nho giáo. Trong tiểu luận Để hiểu dúng giá trị của đạo luân thường của Nho giáo(3) tôi đã chỉ ra bảy sai lầm trong việc hiểu Nho giáo trong đó có sai lầm đồng nhất Nho giáo với chế độ phong kiến mặc dù chế độ phong kiến đã dựa vào Nho giáo là chính trong công cuộc thiết chế xã hội nhưng không phải là một, để xóa bỏ chế độ phong kiến thì cũng hạ bệ Nho giáo. Sai lầm trong việc hiểu về bản chất của Nho giáo là học thuyết đạo đức chính trị xã hội thành học thuyết chính trị xã hội đạo đức để từ đó tạo ra hệ quy chiếu hiểu sai Nho giáo. Riêng ở Việt Nam ta trong xu hướng bài Nho lại do cách hiểu phiến diện về sự có mặt của Nho giáo. Nó có hai trạng thái chứ không một trạng thái. Một trạng thái  là Nho giáo vào theo đường xâm lược của phong kiến Trung Hoa, mà một khi kẻ xâm lược bị tống khứ thì thứ Nho giáo đó cũng bị tống khứ. Một trạng thái là thuộc quy luật tự thân của văn hóa là sức lan tỏa ảnh hưởng của một nền văn hóa lớn với các nền văn hóa nhỏ trong khu vực. Do đó, mà ở Việt Nam, phong kiến Trung Hoa xâm lược cút nhưng Nho giáo vẫn ở lại góp phần phát triển văn hóa Việt Nam theo quy luật tiếp biến, vừa tiếp nhận vừa biến đổi và ly khai. Luận điểm “Nho giáo là phản động. Dân  tộc ta  sở dĩ tồn tại là nhờ chống được Nho giáo” là sự nhận thức chỉ ở một trạng thái.

3) Thuyết Thiên mệnh: đây là một nội dung cốt lõi của Nho giáo đã tồn tại bao đời  trong tâm thức những người chịu ảnh hưởng Nho giáo. Nhưng cũng lại là một địa chỉ bị tấn công quyết liệt một khi có sự áp đảo của các học thuyết của phương Tây. Nhưng thực chất của thuyết Thiên mệnh là gì? Nói đến Thiên mệnh là nói đến ông Trời có quyền uy tuyệt đối, quyết định vận mệnh của con người đã được triển khai bằng thuyết tai dị có các điềm Trời với nội dung này khác liên quan đến cuộc sống con người và được thiết chế hóa bằng lẽ tế Thiên đàn, lễ tế Nam giao. Đúng là một biểu tượng hoàn toàn siêu hình chứ làm gì có ông Trời thực. Cho nên theo chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa Duy vật của Tây phương thì đó là điều hoàn toàn vô nghĩa. Một số người còn cho đó là chuyện tạo thần quyền để tăng quân quyền dưới chế độ phong kiến. Đúng là “Dĩ Âu vi Trung” đã dẫn đến sự phủ nhận sai hoàn toàn. Sai ở chỗ không thấy thuyết Thiên mệnh với ông Trời là một sản phẩm của năng lực người. Các loài vật không thể có năng lực đó. Năng lực tạo ra trong tâm tưởng mình một thần tượng tối cao để hướng mình theo chính nghĩa. Đúng là siêu hình nhưng tác dụng thực tiễn lại vô cùng lớn lao theo quy luật “cái hợp lý là cái tồn tại” đã bao đời. Hãy nói về ông vua theo thuyết Thiên mệnh là Thiên tử mà sách vở thời nay đã hữu ý hay vô tình bỏ quên mất khái niệm Thiên tử để rồi hiểu ông vua của chế độ quân chủ là người có quyền uy tối thượng ăn trên ngồi trốc muôn dân, muốn làm gì thì làm. Tốt thì dân được nhờ. Xấu thì dân phải chịu. So với Tổng thống cai quản dân bằng hiến pháp có chế độ đại nghị là lạc hậu. Đúng là đã không hiểu thuyết quân vương coi vua là con Trời (Thiên tử) để Thế thiên hành đạo (thay Trời hành hóa đạo lý với muôn dân). Như thế thì ông vua chưa phải là người có quyền uy tuyệt đối. Ông Trời mới là quyền uy tuyệt đối. Ông Trời đã ngự trị trong tâm tưởng ông vua để hướng dẫn đôn đốc uốn nắn kiểm tra ông vua không chỉ ở hành vi mà còn trong ý nghĩ trong khi thế thiên hành đạo. Lễ tế Nam giao, Thiên đàn hàng năm là dịp nhà vua trịnh trọng  thành tâm kiểm điểm trước Trời Đất trách nhiệm làm vua. Chuyện xưa đích đáng lớn lao như thế mà bị mai một. Có tiếc không thưa các bậc thức giả.

4) Phật giáo: là một tôn giáo có học thuyết. Tôn giáo nào thì cũng xuất phát từ tình thương. Nhưng không tôn giáo nào có tình thương bao la bát ngát bằng Phật giáo. Phật giáo không chỉ thương con người mà con thương đến cả muôn loài đến cả cây cỏ. Về giáo lý cũng vậy, không tôn giáo nào có giáo lý phong phú huyền diệu bằng Phật giáo. Năm 1947, Neruhu của Ấn Độ hội kiến với Einstein, nhà bác học thiên tài của thế kỷ XX, tại Hoa Kỳ. Hai ông cùng cho rằng cuộc sống nhân loại ngày một văn minh lên nhưng cũng dã man hơn. Esinstein tỏ ý tiếc cho phương Đông đã có truyền thống đức trị tốt lành mà để mất. Theo ông, “nếu cần một tôn giáo cho toàn vũ trụ thì không gì bằng Phật giáo”. Tôi thực sự tâm đắc với ý kiến của nhà bác học thiên tài này. Bởi như chúng ta đã biết Phật giáo là tôn giáo  chưa hề dính vào bất cứ cuộc chiến tranh nào bởi với Phật giáo thì chiến tranh nào cũng là cốt nhục tương tàn trong khi tứ hải giai huynh đệ, bốn biển một nhà. Quê hương của  Phật giáo là Ấn Độ từ đó mà lan tỏa vào nhiều quốc gia chỉ bằng con đường dân sự để cứu rỗi con người, đặc biệt là người khốn khổ thoát khỏi bể khổ của trần gian. Vai trò của Phật giáo với nhân thế cao cả lớn lao là thế mà có lúc bị lý thuyết Tây phương cho là ru ngủ quần chúng làm tiêu vong ý chí đấu tránh. Nói đến Phật giáo cũng như tôn giáo nào thì cũng phải  thấy từ tôn giáo đến giáo hội vẫn là một khoảng cách. Tôn giáo là thuần khiết. Còn giáo hội thì đã có phần đời nên không ít phức tạp.

5) Chữ Tâm: học thuyết Tây Đông gì cũng có chữ Tâm. Ở nước ta đã có chuyện này. Năm 1937, ông con rể Đặng Thai Mai viết thư hỏi nhạc phụ, cụ Hồ Phi Thống quê Quỳnh Lưu Nghệ An, đậu cử nhân Hán học, không làm quan, rất mê Toán học và Triết học, có tác phẩm triết học là Nhân đạo quyền hành được dư luận rất mực kính nể, về tình hình triết học thế giới. Vị nhạc phụ trả lời đại ý: ở phương Tây hiện nay rất phong phú về triết học trong đó cuộc đấu tranh giữa duy vật và duy tâm rất sôi động, nhưng anh cần biết chữ Tâm của phương Tây không giống chữ Tâm của phương Đông. Còn giữa duy vật và duy tâm thì duy vật nói hay hơn nhưng thiên về phá hoại nên tôi chẳng thích. Ý kiến của vị cử nhân Hán học này về sự khác biệt Tây Đông về chữ Tâm là vô cùng đích đáng. Cứ xem nội hàm ngữ nghĩa của từ caeur trong tiếng Pháp với chữ Tâm trong Hán ngữ thì rõ. Với từ caeur, các từ khác có liên quan không nhiều. Trong khi với chữ Tâm của Hán học, giở Từ Hải ra xem những từ tố có tiền tố là tâm thì có đến 27 trường hợp. Do đâu mà như vậy? Chính là do văn minh phương Đông là văn minh tĩnh trong khi văn minh phương Tây là văn minh động như ý của các chí sĩ Đông Kinh nghĩa thục, văn hóa phương Đông thiên về hướng nội trong khi văn hóa phương Tây thiên về hướng ngoại... Hướng nội thì phong phú hơn về triết học cũng là điều dễ hiểu. Ý kiến ai đó của phương Tây cho rằng về Triết học xưa, phương Đông phong phú  hơn kỳ diệu hơn phương Tây có lẽ là đúng nhưng đã bị sức mạnh vật chất của văn minh phương Tây áp đảo che khuất cũng là điều dễ hiểu. Nguyễn Du khi viết “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” chính là từ truyền thống chữ Tâm của phương Đông.

6) Hiện tượng Nhật Bản: Trong trào lưu xâm chiếm thuộc địa của các nước phương Tây ở phương Đông, Nhật Bản cùng với Thái Lan là hai nước vẫn giữ được độc lập. Vậy cuộc đụng độ văn hóa Đông Tây ở Nhật Bản là thế nào so với các nước Đông Á khác? Hẳn là khác nhiều. Bởi như chúng ta đều biết Nhật Bản là một đất nước chỉ là đảo và đảo giữa biển Đông. Thiên nhiên không đãi ngộ gì. Nhưng Nhật Bản lại là nước tiên phong duy tân đất nước. Ở thế kỷ 16, Vương An Thạch là một người có tư tưởng cải cách lớn của Trung Hoa nhưng lại không được Trung Hoa hưởng ứng. Trong khi Nhật Bản lại đón nhận và bước  đầu duy tân đất nước trong đó nổi lên là tinh thần hiếu học. Có tài liệu cho biết ở thế kỷ 16, tỷ lệ người Nhật Bản ham đọc sách chiếm 60% dân số trong khi Anh quốc thời đó người ham đọc sách chỉ mới 17%. Và đó là lý do để các nước phương Tây không chủ trương xâm chiếm thuộc địa Nhật Bản vì nghĩ rằng một đất nước như thế thì dù có chiếm đóng được cũng không tồn tại được. Đến thế kỷ XIX, trong khi các nước chung quanh bị phương Tây xâm chiếm thuộc địa và mỗi nước một vẻ đều bị áp đảo bên cạnh sự nâng đỡ của văn hóa phương Tây thì Nhật Bản vẫn độc lập và tiến hành đại thành công duy tân đất nước. Có được thành tích thần kỳ đó là do Nhật Bản đã có chủ trương Tinh thần Nhật Bản, kỹ thuật phương Tây. Mà tinh thần Nhật Bản thì trên đại thể  gồm bốn cây cột cái là: Phật giáo được Nhật  hóa, Nho giáo được Nhật hóa, tinh thần Võ sĩ đạo và Thần đạo (có tài liệu cho biết Nhật Bản có 8 triều Thần, không biết có chính xác không). Về cơ bản, Nhật Bản không sa vào khuynh hướng bài Nho. Ngược lại, biết khai thác tính năng của Nho giáo với tinh thần đề cao đạo đức kỷ cương và cộng sinh để phát triển không theo đường lối đấu tranh tiêu diệt nhau để giành cuộc sống. Cứ xem phim Ôsin mà với Việt Nam thì Ôsin trở thành con ở phục vụ trong các gia đình. Nhưng với Nhật Bản, Ôsin là biểu tượng tinh hoa Nhật Bản ở ba phương diện của văn hóa Nhật Bản: 1) Đã là người Nhật thì phải thoát nghèo kỳ được. Ôsin từ một con ở mà trở thành một người chủ 16 siêu thị là thế. 2)  Muốn  giàu có thì phải cộng sinh. Quan hệ giữa bà chủ Ôsin và lão bộc Già Ghen là thế chứ gì. Ôsin đi viếng mộ Già Ghen xem ra còn cảm động hơn nhiều người đi viếng mộ bố mẹ. 3) Làm giàu nhưng phải có đạo đức. Osin đã giàu tới mức 16 siêu thị. Con muốn mua tiếp siêu thị thứ 17 nhưng Ôsin nhất quyết không mua vì siêu thị đó là của người tình cũ đang gặp nạn. Văn hóa Nhật Bản là thế nên chẳng gì mà Nhật Bản, từ một xứ sở không được thiên nhiên đãi ngộ gì trở thành siêu cường thứ hai, nay là thứ ba của thế giới. Từ chỗ Tinh thần Nhật Bản, kỹ thuật phương Tây đến nay là Tinh thần Nhật Bản, kỹ thuật Nhật Bản dù cho Nhật Bản cũng như bất cứ quốc gia nào vẫn không tránh khỏi quy luật khắc nghiệt của trần gian là thiện ác tương tranh. Có điều là với Nhật Bản thì Thiện vẫn thắng Ác.

*   *   *

Để kết luận bài viết này, tôi chỉ có một mong muốn là người Đông Á ta, người Việt Nam ta làm sao tìm lại được những bài học quý báu từ văn hóa cổ truyền của chúng ta trên đường đi vào thời đại công nghiệp 4.0.
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